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Hình 
thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ 

- Trò chuyện với trẻ 
giữ ấm khi ở nhà trong 
thời tiết lạnh làm bé dễ 
bệnh. 
- Trẻ lễ phép chào cô 
và ba mẹ khi đến lớp. 
(MT 75) 

- Trao đổi với phụ 
huynh về tình hình học 
tập và sức khỏe của bé 
Nhã Lam, Bảo Trân. 
- Tuyên truyền đến phụ 
huynh về tình hình các 
bệnh truyền nhiễm. 
(MT 38) 

- Nhắc nhở trẻ không 
được tự ý đi lên cầu 
thang, leo trèo lên lang 
cang khi chưa có 
người lớn. 
(MT 35) 

- Tuyên truyền phụ 
huynh thường xuyên 
rửa tay bằng xà phòng 
cho trẻ. 
- Trẻ nhận biết được 1 
số đồ chơi yêu thích 
của bản thân. 
(MT 80) 

- Trẻ biết bỏ rác đúng 
nơi quy định. 
- Trẻ biết đóng mở tủ 
cặp nhẹ nhàng. 
(MT 26) 

Chơi 
tập 

DẠY THƠ: "HOA 
NỞ" 
(MT 67) 

ÂM NHẠC: NGHE 
HÁT "BẮC KIM 
THANG - CHIM MẸ 
CHIM CON" 
(MT 96) 

THỂ CHẤT: BÉ 
LUỒN DÂY TẠO 
THÀNH MƯA 
(MT 20) 

ÂM NHẠC : VẬN 
ĐỘNG BÀI HÁT 
"EM BÚP BÊ" 
(MT 97) 

NBTN "QUẢ CÀ 
CHUA" 
(MT 50) 

  ĐỒNG DAO "KÉO 
CƯA LỪA XẺ" 
(MT 69) 

 TẠO HÌNH: DI 
MÀU QUẢ CÀ 
CHUA 
(MT 94) 

Hoạt 
động 
ngoài 

- Quan sát: Toàn cảnh sân trường, quan sát cây sa kê, cây khổ qua, quan sát con cá chép. 
- Trò chơi vận động: Trò chơi dự kiến: Đi trong đường hẹp, chuyền bóng, ném vòng, nhảy bật ô, đi dép  
- Chuẩn bị: Vạch mức, bóng, dép, vòng..... 



trời -Trò chơi dân gian: Trò chơi dự kiến:  Rồng rắn lên mây, cáo và thỏ, lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột... 
- Chuẩn bị: Mũ cáo, mũ thỏ, mũ mèo... 
- Chơi tự do: Đồ chơi trong sân trường, nhà banh, vẽ trên nền, nhặt lá vào rổ, xe đạp, xe oto.... 
(MT 35, MT 78, MT 88) 

Hoạt 
động 

vui chơi 

GÓC XÂY DỰNG 
Khối gỗ bittit các màu,hàng rào que, mô hình cây xanh, thảm cỏ. 
HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT 
Nút áo lớn, hình các bông hoa, các hình con có khoét khuy 
NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT 
Con sâu màu vàng, đỏ, xanh, hinh tròn màu xanh đỏ vàng… 
NHẬN BIẾT TẬP NÓI 
Tranh ảnh về các loại quả màu màu, đỏ… 
TRÒ CHƠI GIẢ BỘ 
Búp bê, muỗng, chén, khăn, ly..  
GÓC ÂM NHẠC 
Phách tre, gáo dừa, nơ đeo tay, micro, trống cơm  
(MT 22, MT 97, MT 98, MT 89) 

Vệ sinh, 
ăn, ngủ 

- Tập 1 số thao tác đơn 
giản trong rửa tay , lau 
mặt 
(MT 31) 

- Tập xúc cơm ăn, tô, 
muỗng sau khi ăn xong 
để đúng nơi. 
- Trẻ biết uống nước 
sau khi ăn xong. 
(MT 27) 

- Luyện cho trẻ ngủ 
trưa thẳng 1 giấc. 
- Trẻ biết cất ghế gọn 
gàng sau khi ăn xong. 
(MT 28) 

- Đi vệ sinh đúng nơi 
qui định, biết xếp hàng 
chờ đến lượt. 
(MT 33) 

- Trẻ biết mang dép 
khi vào nhà vệ sinh. 
- Trẻ biết bỏ rác đúng 
nơi quy định. 
(MT 26) 

Sinh 
hoạt 
chiều 

- Trẻ biết phối hợp các 
ngón tay để lật mở 
trang sách khi đọc 

- Ôn lại ác bài đồng 
dao đã học: Kéo cưa 
lừa xẻ.... 

- Xem video về 1 số 
hành động nguy hiểm 
và cách phòng tránh. 

- Trẻ nghe âm thanh 
của các nhạc cụ. 
(MT 98) 

- Bé vận động trườn 
qua vật cản ( 2 vật 
cản). 



truyện. 
(MT 24) 

(MT 69) (MT 35) 
 

 - Chơi tự do. 
(MT 16) 

 


